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BÁO CÁO

Về công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoach phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024 và năm 2025 trên địa bàn xã Tịnh Thọ

Thực hiện công văn số 227/ NN&MT ngày 01/4/2025 của phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Sơn Tịnh về việc chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 và quý 1 năm 2025. 

Nay UBND xã Tịnh Thọ báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 và quý 1 năm 2025 với nội dung cụ thể sau:
I. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật năm 2024 và quý I năm 2025:
1. Việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn
Trong năm 2024:

Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch phòng chồng dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thuỷ sản năm 2024: kế hoạch số 02 ngày 05/12/2023  
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/7/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò đợt I/2024 trên địa bàn xã.

Báo cáo số 248/BC-UBND, ngày 26/8/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò đợt I/2024 trên địa bàn xã.
- Tổng số Vắc xin đã sử dụng: 2.000 liều /687 hộ.(có hồ sơ kèm theo)

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/10/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò đợt II/2024 trên địa bàn xã.

Báo cáo số 389/BC-UBND, ngày 05/12/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò đợt II/2024 trên địa bàn xã.

- Tổng số Vắc xin đã sử dụng: 2.000 liều /885 hộ.(có hồ sơ kèm theo)

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho trâu, bò năm 2024 trên địa bàn xã.

Báo cáo số 122/BC-UBND, ngày 09/5/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho trâu, bò năm 2024 trên địa bàn xã.

- Tổng số Vắc xin đã sử dụng: 1.825 liều /599 hộ.(có hồ sơ kèm theo)

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 15/3/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai “Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt I năm 2024’ trên địa bàn xã. 

Báo cáo số 91/BC-UBND, ngày 02/4/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai“Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt I năm 2024’ trên địa bàn xã. 

- Đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng: 27 điểm tại ổ dịch cũ; 05 điểm tại khu vực sau lũ lụt, 19 điểm tại khu vực có mật độ chăn nuôi cao,12 điểm khu vực chợ, lò mổ, từ ngày 15/3/2024 đến ngày 31/3/2024.
- Tổng diện tích phun 160.000 m2  
- Sử dụng hết 100 lít thuốc khử trùng tiêu độc do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tịnh cấp. (có hồ sơ kèm theo)
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/7/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã 

Báo cáo số 249/BC-UBND, ngày 27/8/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã
- Đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng: 37 điểm tại ổ dịch cũ; 41 điểm nơi công cộng; 11 điểm tại khu vực chợ, lò mổ, từ ngày 28/7/2024 đến ngày 25/8/2024.
- Tổng diện tích phun 39.600 m2  
- Sử dụng hết 44 lít thuốc khử trùng tiêu độc do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tịnh cấp.(có hồ sơ kèm theo)

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 15/10/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai “Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt II năm 2024’ trên địa bàn xã. 

Báo cáo số 368/BC-UBND, ngày 25/11/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai“Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt II năm 2024’ trên địa bàn xã. 

- Đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng: 25 điểm tại ổ dịch cũ; 19 điểm nơi công cộng; 11 điểm tại khu vực chợ, lò mổ, từ ngày 19/10/2024 đến ngày 19/11/2024.
- Tổng diện tích phun 72.000 m2  
- Sử dụng hết 72 lít thuốc khử trùng tiêu độc do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tịnh cấp.(có hồ sơ kèm theo)
Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi(DTLCP) năm 2024 trên địa bàn xã.

Báo cáo số 26/BC-UBND, ngày 23/01/2025 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi(DTLCP) năm 2024 trên địa bàn xã.

- Tổng số Vắc xin đã sử dụng: 350 liều /14 hộ.(có hồ sơ kèm theo)

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn xã. 

Báo cáo số 27/BC-UBND, ngày 23/01/2025 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn xã.

- Đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng: 37 điểm tại ổ dịch cũ; 41 điểm nơi công cộng; 11 điểm tại khu vực chợ, lò mổ, từ ngày 02/01/2025 đến ngày 21/01/2025.
- Tổng diện tích phun 90.000 m2  
- Sử dụng hết 100 lít thuốc khử trùng tiêu độc do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tịnh cấp.(có hồ sơ kèm theo)

 UBND xã ra Thông báo số 96/TB-UBND ngày 03/6/2024 về việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo Công văn số 815/UBND ngày 26/04/2024 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc triển khai thực hiện thông tư số 18/2023 TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

UBND xã ra Thông báo số 127/TB-UBND ngày 16/7/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi 
Trong năm 2025:

Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch phòng chồng dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thuỷ sản năm 2025: kế hoạch số 02 ngày 08/01/2025  
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò đợt I/2025 trên địa bàn xã.

Báo cáo số 99/BC-UBND, ngày 02/4/2025 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò đợt I/2025 trên địa bàn xã.

- Tổng số Vắc xin đã sử dụng: 1.000 liều /441 hộ.(có hồ sơ kèm theo)

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/3/2025 của UBND xã Tịnh Thọ về việc triển khai “Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt I năm 2025’ trên địa bàn xã. 

Báo cáo số 98/BC-UBND, ngày 02/4/2025 của UBND xã Tịnh Thọ về việc  kết quả triển khai“Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt I năm 2025’ trên địa bàn xã. 

- Đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng: 23 điểm tại ổ dịch cũ; 34 điểm nơi công cộng; 12 điểm tại khu vực chợ, lò mổ, từ ngày 09/3/2025 đến ngày 31/03/2025..
- Tổng diện tích phun 80.000 m2  
- Sử dụng hết 80 lít thuốc khử trùng tiêu độc do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tịnh cấp. (có hồ sơ kèm theo)

+ Phối hợp với các đoàn thể ở xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên về kiến thức phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi

+ UBND xã chỉ đạo các trưởng thôn, GT-TL-KN-TY xã luôn nắm bắt thông tin tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thường xuyên kiểm tra báo cáo kịp thời về phòng nông nghiệp huyện và TTDVNN huyện khi có dịch bệnh xảy ra. 

2. Tình hình dịch bệnh động vật:

 2.1 Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2024: Trâu: 268 con, Bò: 5.284, Bò lai: 4.930 con. Lợn: 3.486 con, Gia cầm: 90.000 con.
2.2 Tình hình dịch bệnh tại địa phương năm 2024: Không có
2.3 Tình hình dịch bệnh tại địa phương năm quý I năm 2025: không có

 
Hiện nay không còn bệnh nào chưa qua 21 ngày. 
3. Công tác sử dụng vắc xin, hóa chất:

- Công tác tiêm phòng:

+ Vắc xin cúm gia cầm năm 2024:……………liều/con/năm, đạt …….%/tổng đàn.

+ Vắc xin lở mồm long móng năm 2024: 4.000 liều/con/năm, đạt 77,2 %/tổng đàn.

+ Vắc xin THT trâu, bò năm 2024: ……….liều/con/năm, đạt ……..%/tổng đàn.

+ Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển năm 2024: ……….liều/con/năm, đạt …….. %/tổng đàn.

+ Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (từ nguồn ngân sách huyện) năm 2024: 350 liều/con/năm, đạt 9,6 %/tổng đàn.

- Sử dụng hóa chất tiêu độc khử trùng năm 2024:


-  ĐỢT I/2024 Hoá chất phun sát trùng Supercid do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp. 100 lít
-  ĐỢT II/2024Hoá chất phun sát trùng RTD-TC01 PLUS do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp. 72 lít 
- Triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch. Loại hóa chất: SUPERCID, do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp. 44 lít
- Triển khai thực hiện vệ sinh , tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn xã. Loại hóa chất: RTD-TC01 PLUS, do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp. 100 lít
- Sử dụng hóa chất tiêu độc khử trùng năm 2025:

-  ĐỢT I/2025 Hoá chất phun sát trùng RTD-TC01 PLUS do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp. 80 lít
4. Công tác tiêu hủy gia súc gia cầm và động vật thủy sản: các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc hỗ trợ người dân có vật nuôi bị tiêu hủy: Không có

5. Công tác quản lý các cơ sở giết mổ

– Tổng số cơ sở giết mổ (lợn 8, bò 4, gia cầm 4) số gia súc giết mổ bình quân 10 con/ngày 280 con/tháng 3.360 con/năm
- Biện pháp quản lý, thực hiện công tác quản lý kiểm soát giết mổ, nguồn gốc động vật đưa vào cơ sở giết mổ, xử lý môi trường tại cơ sở.
+ Cần có vùng chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư, kê khai đầy đủ các hoạt động chăn nuôi¸ tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn vật nuôi, các cơ sở giết mổ lập nhật ký thu mua ghi rõ nguồn gốc xuất xứ gia súc, gia cầm để thuận tiện cho quá trình kiểm tra, kiểm sát giết mổ tại cơ sở

II. Những khó khăn vướng măc, tồn tại, bất cập tại địa phương:  
- Mặc dù địa phương thương xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhưng một số hộ hộ chăn nuôi vẫn chưa có ý thức cao trong công tác phòng chống dịch bệnh, cụ thể: Từ chối, không phối hợp tiêm phòng vắc xin, khi xảy ra dịch bệnh không khai báo, không thực hiện tiêu huỷ, vứt xác động vật ra môi trường gây ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

- Chăn nôi nông hộ nhỏ lẻ trong khu dân cư, thiếu các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường, chưa đem lại hiệu quả phát triển kinh tế cao.

 Nguồn kinh phí còn hạn chế, cấp trên chỉ hỗ trợ vắc xin, hoá chất nên việc tiêm phòng kinh phí phải thu từ người chăn nuôi dẫn đến công tác tiêm phòng chưa đạt tỷ lệ cao.
II. Đề xuất, Kiến nghị của địa phương:

Kiến nghị lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh phân bổ vaccin định kỳ thời gian hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện được tốt hơn, cân đối mức hỗ trợ ngày công trong công tác phòng chống dịch cũng như công tiêm phòng khiến thú y viên tại địa phương không nhiệt tình trong công tác tiêm phòng vaccin.  
Trên đây là báo cáo công tác tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 và năm 2025 và công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm bàn xã  Tịnh Thọ. 

Nơi nhận:




              
	· Phòng NN&MT huyện;

· Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;

· TT Đảng ủy; TT HĐND xã;

· CT; các PCT UBND xã;

· GT-TL-KN-TY;

  -    Lưu: VT.                                                                                              
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Sỹ Tùng


